
Tuần 20  (Từ ngày 22/1/2024 đến ngày 26/01/2024)    Lớp 4A3     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

22/01 

 

1 58 HĐTN SH dưới cờ: Sống an toàn, lành mạnh. 
Trang phục 

biểu diễn 

2 134 Tiếng Việt Bài 3. Đọc: Ông bụt đã đến (1 tiết- Tiết 1/3) BGĐT,BN 

3 96 Toán 
Bài 40:Tính chất giao hoán và kết hợp của 

phép nhân –Trang 11 ( tiết 2/3) 
BGĐT,BN 

4 20 Thư viện Đọc sách TV 
Sách, 

truyện 

 

5 135 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Hai thành phần chính của 

câu. (1 tiết- tiết 2/3) 
BGĐT,BN 

6 39 Khoa học Bài 19: Đặc điểm chung của nấm ( Tiết 1/2) BGĐT,BN 

7 

 
39 GDTC Bài 3 Bài tập rèn kĩ năng bật cao – Trò chơi. T2/6  

Ba 

23/01 

Sáng 

1 136 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về 

một người gần gũi, thân thiết (1 tiết – Tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

2 97 Toán 
Bài 40:Tính chất giao hoán và kết hợp của 

phép nhân –LT Trang 13 ( tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

3 20 Toán -TA 
Dividing by 2-digit or 3-digit numbers (Chia số tự 

nhiên với số tự nhiên có 2 hoặc 3 chữ số) 
 

4 78 Tiếng Anh Unit 7: Jobs - Lesson 3  

Chiều 

5 35 LS - Địa lí 
Bài 16: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 

Duyên hải miền Trung (Tiết 2/3) 
BGĐT,BN 

6 59 HĐTN 
Bài 22: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 

Hành vi xâm hại thân thể. 
BGĐT,BN 

7 20 HĐNGCK 

GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN 

THƯƠNG TÍCH Bài 5: Phòng tránh TNTT 

do ngã 

BGĐT,BN 

8 20 Tin Bài 18. Tạo bài trình  chiếu  

 

Tư 

24/01 

Sáng 

1 40 GDTC 
Bài 3 Bài tập rèn kĩ năng bật cao – Trò chơi. 

T3/6 
 

2 137 Tiếng Việt Bài 4. Đọc: Quả ngọt cuối mùa. (Tiết 1/4) BGĐT,BN 

3 138 Tiếng Việt Bài 4. Đọc: Quả ngọt cuối mùa. (Tiết 2/4) BGĐT,BN 

4 98 Toán 
Bài 41: Nhân, chia với 10, 100, 1000…–Trang 

14 ( Tiết 1/2) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 39 TALK Unit 7 Part 2  

6 59 HDH Ôn tập và củng cố Toán -TV BGĐT,BN 

7 40 Khoa học Bài 19: Đặc điểm chung của nấm ( Tiết 2/2) BGĐT,BN 

8 79 Tiếng Anh Unit 7: Jobs - Fun time and project  

 

 
Sáng 1 139 Tiếng Việt 

Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm 

xúc về một nhân vật trong văn học. (Tiết 3/4) 
BGĐT,BN 



 

 

Năm 

25/01 

2 99 Toán 
Bài 41: Nhân, chia với 10, 100, 1000…–LT 

Trang 14 ( Tiết 2/2) 
BGĐ,BNT 

3 20 Âm nhạc 
- Hát Hạt mưa kể chuyện 

- Ôn đọc nhạc Bài số 3 
BGĐT,BN 

4 40 LS-ĐL 
Bài 16: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 

Duyên hải miền Trung (Tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 40 Tiếng Anh Unit 7 Part 2  

6 20 Mĩ thuật Bài 1: Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam  

7 20 Công nghệ 
Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu. 

(Tiết 3/3) 
BGĐT,BN 

8 59 HDH Ôn tập và củng cố Toán -TV BGĐT,BN 

Sáu 

26/01 

 

 

Sáng 

1 140 Tiếng Việt Đọc mở rộng ( tiết 4/4) BGĐT, BN 

2 80 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 1  

3 100 Toán 
Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân đối 

với phép cộng –Trang 17 ( Tiết 1/3) 
BGĐT, BN 

4 40 TALK Unit 7 Part 2  

Chiều 

5 60 HD học Ôn tập và củng cố Toán -TV BGĐT,BN 

6 20 Đạo đức Bài 5: Bảo vệ của công (Tiết 3) BGĐT,BN 

7 60 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Phòng 

tránh bị xâm hại. Sơ kết tuần 
BGĐT,BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 18 tháng 1 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

Tháng   1   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:        


